
STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc
Lớp năm học 

trước
Ghi chú

1 Đỗ Hoàng Châu Anh 03/04/2004 Nữ Kinh 11A1

2 Y Đa Vít Ndu 17/08/2003 Nam Mnông 11A1

3 Lục Minh Đại 01/11/2004 Nam Tày

4 H Đêm Rơ Lưk 12/07/2001 Nữ Mnông 11A3

5 H Dlăng Rơ Lưk 24/04/2003 Nữ Mnông 11A1

6 Nguyễn Thị Thùy Dung 11/12/2003 Nữ Kinh

7 H Hai Rơ Lưk 02/03/2003 Nữ Mnông 11A1

8 Nguyễn Viết Hải Êñuôl 07/10/2002 Nam Ê-đê 11A3

9 Vừ Văn Hải 12/11/2002 Nam Mông 11A2

10 Nông Văn Hòa 27/11/2002 Nam Hmông 11A2

11 Bế Thị Hoài 10/02/2004 Nữ Tày

12 Nguyễn Thị Hoài 22/04/2004 Nữ Tày 11A1

13 H Hồng Nhi Du 18/10/2004 Nữ Mnông 11A3

14 H Jơn Ntơr 06/06/2001 Nữ Mnông 11A3

15 Đinh Bảo Khánh 06/06/2003 Nam Tày 11A3

16 Y Lăk Bkrông 24/08/2004 Nam Mnông 11A3

17 H Ling Đăk Căt 29/01/2001 Nữ Mnông 11A1

18 Dương Thị Linh 09/12/2003 Nữ Nùng 11A3

19 Hoàng Thùy Linh 05/07/2004 Nữ Nùng 11A1

20 Đào Khánh Nam 18/04/2004 Nam Kinh

21 H Ngat Rơ Yam 03/05/2004 Nữ Mnông 11A3

22 H Nghiên Ndu 11/06/2003 Nữ Mnông 11A3

23 H Ngọc Rơ Lưk 07/07/2002 Nữ Mnông 11A3

24 Sùng Văn Nong 15/11/2001 Nam Hmông 11A3

25 Ma A Phích 25/12/2003 Nam Hmông 11A2

26 Y Phô Rim Rơ Lưk 10/03/2004 Nam Mnông 11A1

27 H Phụng Buôn Krông 25/05/2004 Nữ Mnông 11A3

28 Hoàng Thị Phương 09/05/2002 Nữ Hmông

29 Y Quyết Pang Taih 01/01/2003 Nam Mnông 11A3

30 Y Rami Kră Jành 23/11/2004 Nam Mnông 11A3

31 Y Sơ Mi Rơ Tung 08/09/2002 Nam Mnông 11A3

32 Riêu Hoài Sơn 11/09/2004 Nam Tày 11A3

33 H SuRa Hmŏk 02/08/2004 Nữ Ê-đê 11A1

34 Đinh Tấn Tài 14/11/2004 Nam Kinh 11A3

35 Nguyễn Thị Tâm 17/11/2004 Nữ Kinh

36 Nguyễn Văn Tân 02/06/2004 Nam Kinh

37 Dương Văn Thành 17/07/2000 Nam Hmông 11A3

38 Nguyễn Thị Kim Thảo 05/08/2003 Nữ Kinh 11A3

39 Nông Thị Thu Thảo 03/05/2002 Nữ Tày 11A3

40 Giàng Thị Thị 12/07/2003 Nữ Hmông 11A3

41 Hoàng Văn Thống 15/01/2003 Nam Nùng 11A3

42 H Thu Rơ Lưk 29/12/2002 Nữ Mnông 11A3

43 Đinh Thị Kim Toàn 10/03/2004 Nữ Tày 11A3

44 Hoàng Văn Tướng 03/09/2004 Nam Tày 11A1

45 Mông Văn Vinh 15/04/2001 Nam Nùng 11A3
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT NGUYỄN CHÍ THANH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


